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	Hiệu trưởng: Vũ Thị Giang
Ngày sinh: 19/09/1970
Trình độ C.môn: Thac sỹ
Trình độ LLCT:Trung cấp
ĐT văn phòng: 033 3689 889
ĐT di động: 01238236868
E-mail vp: vuthigiangc2namhoa.@pgdquangyen.edu.vn
E-mail cá nhân : Vugiang199@gmail.com 
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	P.Hiệu trưởng: Vũ Quang Thi
Ngày sinh: 21/10/1982
Trình độ C.môn: Đại học 
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 033 3689 889
ĐT di động: 0983 389 210
E-mail vp: vuquangthic2namhoa.@pgdquangyen.edu.vn 

E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Đinh Thị Thư
Ngày sinh: 04/02/1962
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01686 155 293
E-mail vp: dinhthithu.c2namhoa.@pgdquangyen.edu.vn E-mail cá nhân : dinhthithu1962@gmail.com 
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	Giáo viên: Đỗ Thị Ngọc Yến
Ngày sinh: 03/07/1976
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01688 571 578
E-mail vp: c2namhoa.@pgdquangyen.edu.vn 

E-mail cá nhân : 
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	Thủ quỹ: Nguyễn Thị Giang An
Ngày sinh: 07/07/1972
Trình độ C.môn: Trung cấp 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01628 761 282
E-mail vp: nguyenthigianganc2namhoa.@pgdquangyen.edu.vn 
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Nhung
Ngày sinh: 01/01/1979
Trình độ C.môn: Đại học toán
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01239509093
E-mail vp: nguyenthinhungc2namhoa.@pgdquangyen.edu.vn 

E-mail cá nhân : nguyenthinhung384@gmail.com 
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	Giáo viên: Đặng Thị Mận
Ngày sinh: 12/05/1987
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01697 382 916
E-mail vp: dangthiman.c2namhoa.@pgdquangyen.edu.vn E-mail cá nhân : 
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	 Giáo viên: Lê Thị Ngọc Bích
Ngày sinh: 29/09/1984
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01688 571 578
E-mail vp: lethingocbichc2namhoa.@pgdquangyen.edu.vn 
E-mail cá nhân : letbich1984@gmail.com
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	Giáo viên: Vũ Quang Vinh
Ngày sinh: 10/08/1984
Trình độ C.môn: Đại thể dục
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01678 488 851
E-mail vp: vuquangvinh.c2namhoa.@pgdquangyen.edu.vn E-mail cá nhân : vinhvu84@gmail.com 
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	 Giáo viên: Nguyễn Thị Loan
Ngày sinh: 01/05/1962
Trình độ C.môn: Cao đẳng văn
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0949 257 379
E-mail vp: nguyenthiloanc2namhoa.@pgdquangyen.edu.vn 
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Lê Thị Hoàng Yến
Ngày sinh: 
Trình độ C.môn: Cao đẳng hóa địa
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0976 434 569
E-mail vp: lethihoangyenc2namhoa.@pgdquangyen.edu.vn 
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Phạm Thị Lưu
Ngày sinh: 02/09/1961
Trình độ C.môn: Cao đẳng toán
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01645 508 708
E-mail vp: phamthiluuc2namhoa.@pgdquangyen.edu.vn E-mail cá nhân :
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	 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu
Ngày sinh: 01/06/1961
Trình độ C.môn: Cao đẳng sinh
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01239 509 093
E-mail vp: nguyenthithu.c2namhoa.@pgdquangyen.edu.vn 
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Lê Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 22/12/1975
Trình độ C.môn: Đại học hóa
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0982 974 299
E-mail vp: lethithuyduong.c2namhoa.@pgdquangyen.edu.vn 
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Nguyễn Đình Tuấn
Ngày sinh:19/03/1964
Trình độ C.môn: Cao đẳng hóa địa
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01699 629 766
E-mail vp: nguyendinhtuan.c2namhoa@pgdquangyen.edu.vn 
E-mail cá nhân : tuandaitien@gmail.com
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	Giáo viên: Vũ Thị Luyến
Ngày sinh: 12/06/1972
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01647 729 896
E-mail vp: vuthiluyen.c2namhoa. @pgdquangyen.edu.vn 
E-mail cá nhân : vuthiluyen@gmail.com 
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	 Giáo viên: Nguyễn Thị Hiền
Ngày sinh: 20/11/1977
Trình độ C.môn: Đại học anh

Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0916 093 606
E-mail vp: nguyenthihien.c2namhoa.@pgdquangyen.edu.vn 
E-mail cá nhân : comhien@gmail.com 
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	 Giáo viên: Nguyễn Thị Phương Lan
Ngày sinh: 27/05/1980
Trình độ C.môn: Đại học văn

Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0936 919 897

E-mail vp: nguyenthiphuonglanc2namhoa.@pgdquangyen.edu.vn 
E-mail cá nhân :tittoc2011@gmail.com
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	 Giáo viên: Vũ Tiến Hương
Ngày sinh: 10/01/1980
Trình độ C.môn: Đại học anh
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0942 389 119
E-mail vp: vutienhuong.c2namhoa.@pgdquangyen.edu.vn 
E-mail cá nhân : vt.huong.88@gmail.com 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Ly
Ngày sinh: 26/01/1980
Trình độ C.môn: Đại học 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0915 563 422
E-mail vp: nguyenthikieuly.c2namhoa.@pgdquangyen.edu.vn 
E-mail cá nhân : phuonglibi1976@gmail.com 
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	Giáo viên: Vũ Thị Hợp
Ngày sinh: 
Trình độ C.môn: Cao đẳng mĩ thuật
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01642 775 125
E-mail vp: vuthihopc2namhoa.@pgdquangyen.edu.vn 
E-mail cá nhân :


	22 
	[image: image20.jpg]



	Giáo viên: Lương Thế Dũng
Ngày sinh: 13/11/1983
Trình độ C.môn: Cao đẳng mĩ thuật
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01688 616 030
E-mail vp: luongthedung.c2namhoa.@pgdquangyen.edu.vn 
E-mail cá nhân :

	23 
	[image: image21.jpg]



	 Giáo viên: Bùi Phương Linh
Ngày sinh: 15/08/1988
Trình độ C.môn: Đại học toán
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01674 721 580 
E-mail vp: buiphuonglinh.c2namhoa@pgdquangyen.edu.vn 
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Thắm
Ngày sinh: 12/04/1989
Trình độ C.môn: Đại học toán
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01699 736 413
E-mail vp: nguyenthitham.c2namhoa@pgdquangyen.edu.vn 
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Lê Thị Hòa
Ngày sinh: 20/05/1989
Trình độ C.môn: Đại học toán
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01666 476 407
E-mail vp: lethihoa.c2namhoa.@pgdquangyen.edu.vn 
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Đào Đình Thái
Ngày sinh: 14/10/1991
Trình độ C.môn: Cao đẳng vật lí
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng:  
ĐT di động: 01644 154 173
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : đaodinhthai1410@gmail.com 
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	 Giáo viên: Ngô Thị Hà
Ngày sinh: 10/05/1992
Trình độ C.môn: Cao đẳng văn

Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0984 970 591

E-mail vp: ngothihac2namhoa.@pgdquangyen.edu.vn 
E-mail cá nhân :
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	Thiết bị: Nguyễn Thị Mùi
Ngày sinh: 27/05/1979
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01675 889 861
E-mail vp: nguyenthimuic2namhoa.@pgdquangyen.edu.vn 
E-mail cá nhân :
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	Thư viện: Lại Thị Nga
Ngày sinh: 24/10/1980
Trình độ C.môn: Đại học 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0943 904 388
E-mail vp: laithingac2namhoa.@pgdquangyen.edu.vn 
E-mail cá nhân :
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	Y tế: Dư Thị Hồng Việt
Ngày sinh: 11/01/1979
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0986 609 383
E-mail vp: duthihongvietc2namhoa.@pgdquangyen.edu.vn 
E-mail cá nhân :
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	Kế Toán: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Ngày sinh: 19/08/1976
Trình độ C.môn: Đại học 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01227 241 099
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : nguyenthianhnguyet76@gmail.com 
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